






























STT Họ và tên
Chức vụ tại 

công ty

Số Giấy NSH (CMND, CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD)
Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty

1 Lê Đăng Triều
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị
040081000050

312 Tầng 3-T06 Timescity 468 

Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

01/01/2021 Người nội bộ 

2 Nguyễn Thị Thu Dung
Phó chủ tịch Hội 

đồng quản trị
051189009391 Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 01/01/2021 Người nội bộ 

3 Trần Thanh Minh
Thành viên Hội 

đồng quản trị
051080010464 Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 01/05/2019 Người nội bộ

4 Bùi Văn Quang

Thành viên Hội 

đồng quản trị, 

Tổng giám đốc

051079014216
Tổ 7, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
26/03/2022 Người nội bộ

5 Đoàn Nhật Linh

Thành viên Hội 

đồng quản trị, 

Phó Tổng giám 

đốc thường trực

051084004745
Tổ 2, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
24/06/2020 Người nội bộ

6 Trần Thị Thanh Nga
Phó tổng giám 

đốc
051188009728

Thôn Phong Niên Thượng, Tịnh 

Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
01/01/2021 Người nội bộ

7 Phạm Tấn Vũ
Phó tổng giám 

đốc
051081011333

P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
08/02/2021 Người nội bộ

8 Cao Văn Ca
Phó tổng giám 

đốc
051083004993 07/12/2022 Người nội bộ

9 Vương Hùng Vân
Phó tổng giám 

đốc
051080003901  Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi 07/12/2022 Người nội bộ

10 Trần Thanh Bình
Phó tổng giám 

đốc
051073008009 Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 12/08/2021 Người nội bộ

11 Lê Văn Vương
Phó tổng giám 

đốc
051085011103 28/06/2021 Người nội bộ

12 Võ Văn Hưng Kế toán trưởng 051087001258
Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
08/03/2021 Người nội bộ

13 Phạm Thị Bích Lai
Trưởng Ban 

kiểm soát
051183012686

134/14 Nguyễn Thụy, P. Quảng Phú, 

TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
01/05/2019 Người nội bộ

14 Nguyễn Thị Anh Tuyến
Thành viên Ban 

kiểm soát
051183003227

337 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa 

Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

01/06/2020 Người nội bộ
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15 Phạm Đức Cường
Thành viên Ban 

kiểm soát
051075007258

309 Hoàng Văn Thụ, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
15/12/2020 Người nội bộ

16
Công ty CP môi trường 

và dịch vụ đô thị Việt Trì
Công ty con

GPDKKD số 2600116056 do Sở 

KHDT tỉnh Phú Thọ cấp ngày 

07/07/2021

Công ty con

16.1 Trần Quang Quân 111443668
SN 3, ngõ 71, tổ 21, Khu Phan Chu 

Trinh, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

Người đại diện phần vốn 

góp của Công ty_Người đại 

diện theo pháp luật của 

Công ty CP môi trường và 

dịch vụ đô thị Việt Trì

16.2 Nguyễn Đức Nguyện 036072000771 Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình

Người đại diện phần vốn 

góp của Công ty – CT. 

HĐQT Công ty CP môi 

trường và dịch vụ đô thị 

16.3 Bùi Khương Duy 034074006182
Số 1908, CT2, Khu đô thị mới Văn 

Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Phó tổng giám đốc Công ty 

CP môi trường và dịch vụ 

đô thị Việt Trì

16.4 Lê Hồng Thanh 131362907
Tân Dân, Việt Trì,

 Phú Thọ

Phó tổng giám đốc Công ty 

CP môi trường và dịch vụ 

đô thị Việt Trì

16.5 Hà Ngọc Kiên 132234557
Tổ 35A khu Thi đua Tiên cát, Việt 

Trì, Phú Thọ Việt Trì, Phú thọ

Phó tổng giám đốc Công ty 

CP môi trường và dịch vụ 

đô thị Việt Trì

16.6 Đặng Văn Hạnh 131074379
Tổ 3, Tân Việt, Tân Dân, Việt Trì, 

Phú Thọ

Phó tổng giám đốc Công ty 

CP môi trường và dịch vụ 

đô thị Việt Trì

16.7 Hà Thanh Tĩnh 001177034084
Tổ 4 Khu 10, phường Nông Trang, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Việt Trì

Phó tổng giám đốc Công ty 

CP môi trường và dịch vụ 

đô thị Việt Trì

16.8 Đinh Tuấn Anh 025089016353
Khu Nỗ Lực, xã Thụy Vân, TP Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Phó tổng giám đốc Công ty 

CP môi trường và dịch vụ 

đô thị Việt Trì

17
Công ty CP Tổng Công 

ty Đầu tư Hợp Nghĩa
Cổ đông lớn

GPKD số 4300858170 do Sở 

KHĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 

01/10/2020

308 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

Cổ đông lớn



17.1 Trương Xuân Hưng 212119077
Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thành viên HĐQT của 

Tổng Công ty Hợp Nghĩa

17.2 Trương Quốc Dũng 201614757
146 Lê Đại Hành, Hòa Thọ Đông, 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Phó TGĐ của Tổng Công ty 

Hợp Nghĩa

17.3
Đặng Minh Quân

052082004663
Tổ 20, Phường Chánh Lộ, TP. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Phó TGĐ của Tổng Công ty 

Hợp Nghĩa

17.4
Nguyễn Ngọc Đức

051075015059
Thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Phó TGĐ của Tổng Công ty 

Hợp Nghĩa

17.5
Trần Văn Chung

212550407
Thôn 3, Nghĩa Dũng, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Phó TGĐ của Tổng Công ty 

Hợp Nghĩa

17.6
Trần Quang Vinh

212074680
588 Phan Đình Phùng, P.Nghĩa Lộ, 

TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Phó TGĐ của Tổng Công ty 

Hợp Nghĩa

18 Công ty CP Phát triển 

Đầu tư Hợp Nhất

 4300819213 Cấp lần đầu: 

20/06/2018; Thay đổi lần 10: 

5/7/2021

314 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng 

Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

Công ty liên quan đến MQN

19

Công ty CP Đầu tư Xây 

dựng Thương mại Trần 

Gia Hân

 4300793484 Cấp lần đầu: 

20/1/2017; Thay đổi lần 8: 

11/9/2020

Đường Phạm Quang Ảnh, tổ 6, P. 

Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi

Công ty liên quan đến MQN

20

Công ty CP Đầu tư 

Thương mại Petro Dung 

Quất

 4300810806 Cấp lần đầu: 

26/12/2017; Cấp lần thứ 3: 

7/7/2021

 314 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng 

Phong, TP. Quảng Ngãi

Công ty liên quan đến MQN

21
Công ty CP Môi trường 

xanh Quảng Ngãi

 4300808596, Cấp lần đầu: 

23/11/2017

70 An Dương Vương, P. Trần Phú, 

TP. Quảng Ngãi
Công ty liên quan đến MQN

22
Công ty TNHH Đầu tư 

Phát triển Quảng Ngãi

 4300812183, Cấp lần đầu: 

18/01/2018

308 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng 

Phong, TP. Quảng Ngãi
Công ty liên quan đến MQN

Người lập biểu



STT

Mã 

chứng 

khoán

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỉ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ (%)

Ghi chú

1 MQN Lê Đăng Triều
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị
CCCD 040081000050 24/05/2016

1.1 MQN Lê Đăng Lại Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Cha đẻ CMND 180486686 10/11/2018

1.2 MQN Trần Thị Xoan Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Mẹ đẻ CMND 180352431 10/11/2018

1.3 MQN Nguyễn Văn Thích Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Cha vợ CMND 180605211 22/04/2017

1.4 MQN Thái Thị Thuyết Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Mẹ vợ CMND 180578914 22/04/2017

1.5 MQN Nguyễn Thị Thủy Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Vợ CCCD 040181000060 10/02/2015

1.6 MQN Lê Mỹ Trúc Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Con gái Còn nhỏ

1.7 MQN Lê Quế Hằng Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Con gái Còn nhỏ

1.8 MQN Lê Đăng Quang Bình Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Con trai Còn nhỏ

1.9 MQN Lê Thị Xuân Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Chị ruột CMND 186300921 27/04/2018

1.10 MQN Bùi Văn Chất Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Anh rể CMND 182147898 28/03/2016

1.11 MQN Lê Thị Oanh Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Chị ruột CMND 182233934 09/12/2013

1.12 MQN Trần Đức Cường Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Anh rể CMND 182147889 29/10/2018

1.13 MQN Lê Đăng Đại Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Em ruột CMND 182504157 10/03/2015

1.14 MQN Hồ Thị Thành Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Em dâu CMND 186370802 13/01/2015

1.15 MQN Lê Đăng Năm Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Em ruột CMND 186628407 25/03/2008

1.16 MQN Phạm Thị Thảo Người có liên quan đến ông Lê Đăng Triều_ Em dâu CMND 187449471 09/02/2012

1.17 MQN
Công ty CP Tổng Công ty Đầu 

tư Hợp Nghĩa
Ông Lê Đăng Triều làm TV HĐQT, TGĐ ĐKKD 4300858170

Cấp lần đầu: 

01/10/2020. 

Thay đổi lần thứ 

3: 6/9/2022

1.18 MQN
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Thương mại Trần Gia Hân
Ông Lê Đăng Triều làm TV HĐQT ĐKKD 4300793484

Cấp lần đầu ngày 

20/01/2021 Cấp 

lần thứ 10 ngày 

3/4/2023

2 MQN Nguyễn Thị Thu Dung
Phó chủ tịch Hội đồng 

quản trị
CCCD 051189009391 09/05/2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 25/01/2024)
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STT

Mã 

chứng 

khoán

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỉ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ (%)

Ghi chú

2.1 MQN Nguyễn Thanh Tám Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Cha đẻ CCCD 051057006091 09/05/2021

2.2 MQN Nguyễn Thị Mai Xuân Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Chị ruột CCCD 051178007000 12/08/2021 632,076 10,900

2.3 MQN Trần Thanh Bình Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Anh rể CCCD 051073008009 12/08/2021

2.4 MQN Nguyễn Thị Xuân Mai Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Chị ruột CCCD 051182015664 09/05/2021

2.5 MQN Nguyễn Mạnh Hùng Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Anh rể CMND 212339748 07/09/2016

2.6 MQN Nguyễn Văn Hiệu Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Anh ruột CMND 212606780 22/01/2019

2.7 MQN Võ Thị Linh Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Chị dâu CMND 212233536 17/07/2018

2.8 MQN Nguyễn Thị Thu Thảo Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Chị ruột CMND 212722408 16/05/2012

2.9 MQN Lê Văn Ý Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Dung_Anh rể CMND 212606780 22/01/2019

3 MQN Trần Thanh Minh
Thành viên Hội đồng 

quản trị
CCCD 051080010464 26/09/2022

3.1 MQN
Công ty CP Tổng Công ty Đầu 

tư Hợp Nghĩa

Công ty có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Ông Trần Thanh 

Minh là CT HĐQT
ĐKKD 4300858170

Cấp lần đầu: 

01/10/2020. 

Thay đổi lần thứ 

3: 6/9/2022

3.2 MQN Trần Xuân Hoàng Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Cha đẻ CCCD 051053005366 15/09/2022

3.3 MQN Đinh Thị Xuân Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Mẹ đẻ CCCD 051148006118 15/09/2022

3.4 MQN Nguyễn Thị Cúc Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Mẹ vợ CMND 130094039 18/12/2019

3.5 MQN Nguyễn Thị Nga Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Vợ CCCD 025174011907 12/05/2023

3.6 MQN Trần Nguyễn Hà My Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Con gái Còn nhỏ

3.7 MQN Trần Nguyễn Trà Giang Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Con gái Còn nhỏ

3.8 MQN Trần Gia Bảo Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Con trai Còn nhỏ

3.9 MQN Trần Thanh Bình Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Anh ruột CCCD 051073008009 12/08/2021

3.10 MQN Nguyễn Thị Mai Xuân Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Chị dâu CCCD 051178007000 12/08/2021 632,076 10,900

3.11 MQN Trần Thị Thanh Nga Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Em ruột CCCD 051188009728 15/09/2022 580,197 10,00

3.12 MQN Nguyễn Duy Đông Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Em rể CCCD 051088000857 14/04/2021

3.13 MQN Trần Thanh Trung Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Em ruột CMND 212746595 23/08/2012

3.14 MQN Trương Thị Kiều An Người có liên quan đến Ông Trần Thanh Minh_Em dâu CCCD 051191000683 25/03/2021

4 MQN Bùi Văn Quang

Thành viên Hội đồng 

quản trị/Tổng giám 

đốc

CCCD 051079014216 15/02/2023



STT

Mã 

chứng 

khoán

Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỉ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ (%)

Ghi chú

4.1 MQN
Công ty CP Tổng Công ty Đầu 

tư Hợp Nghĩa

Công ty có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Ông Bùi Văn 

Quang là TV HĐQT
ĐKKD 4300858170

Cấp lần đầu: 

01/10/2020.

Thay đổi lần thứ 

3: 6/9/2022

4.2 MQN Bùi Tuệ Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Cha đẻ CCCD 051045004110 09/08/2021

4.3 MQN Trần Thị Tư Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Mẹ đẻ CCCD 051150009494 16/11/2021

4.4 MQN Trần Bá Thảo Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Cha vợ CCCD 051059000756 07/04/2021

4.5 MQN Trần Thị Thanh Huyền Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Vợ CCCD 051184008730 12/08/2021

4.6 MQN Bùi Anh Khoa Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Con trai Còn nhỏ

4.7 MQN Bùi Anh Khôi Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Con trai Còn nhỏ

4.8 MQN Bùi Thị Quốc Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Chị ruột CCCD 051173006894 09/05/2021

4.9 MQN Nguyễn Năm Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Anh rể CCCD 051068011487 09/05/2021

4.10 MQN Bùi Thị Vương Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Chị ruột CCCD 051176020002 10/08/2021

4.11 MQN Nguyễn Xuân Vương Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Anh rể CCCD 051076003447 28/04/2021

4.12 MQN Bùi Quang Trung Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Em ruột CCCD 051082013077 22/12/2021

4.13 MQN Trần Anh Thư Người có liên quan đến Ông Bùi Văn Quang_Em dâu CCCD 079184019389 07/04/2021

5 MQN Đoàn Nhật Linh

Thành viên Hội đồng 

quản trị/Phó Tổng 

giám đốc thường trực

CCCD 051084004745 08/10/2021 209,00 0,003

5.1 MQN Đoàn Nguyễn Hoàng Dũng Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Cha đẻ CCCD 051054000529 29/03/2021

5.2 MQN Trần Thị Phi Yến Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Mẹ đẻ CCCD 051154000507 29/03/2021

5.3 MQN Huỳnh Ngọc Công Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Cha vợ CCCD 051058009711 16/11/2021

5.4 MQN Đỗ Thị Trúc Phương Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Mẹ vợ CCCD 051162013087 29/5/2023

5.5 MQN Huỳnh Thị Ngọc Dung Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Vợ CCCD 051186000957 14/4/2021

5.6 MQN Đoàn Huỳnh Nhật Vy Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Con gái Còn nhỏ

5.7 MQN Đoàn Huỳnh Nhật Minh Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Con trai Còn nhỏ

5.8 MQN Đoàn Thị Huyền Trang Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Chị ruột CCCD 051177003165 25/04/2021

5.9 MQN Võ Phiên Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Anh rể CCCD 051064000568 25/03/2021

5.10 MQN Đoàn Thị Xuân Mỹ Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Chị ruột CCCD 051181001417 14/04/2021

5.11 MQN Lê Đặng Hoài Phương Người có liên quan đến Ông Đoàn Nhật Linh_Anh rể CCCD 051081000817 14/04/2021

6 MQN Trần Thị Thanh Nga Phó tổng giám đốc CCCD 051188009728 15/09/2022 580,197 10,00
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6.1 MQN
Công ty CP Tổng Công ty Đầu 

tư Hợp Nghĩa
Bà Trần Thị Thanh Nga là Phó TGĐ ĐKKD 4300858170

Cấp lần đầu: 

01/10/2020. 

Thay đổi lần thứ 

3: 6/9/2022

6.2 MQN
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Thương mại Trần Gia Hân
Bà Trần Thị Thanh Nga là CT HĐQT ĐKKD 4300793484

Cấp lần đầu ngày 

20/01/2021. 

Thay đổi thứ 10 

ngày 3/4/2023

6.3 MQN Trần Xuân Hoàng Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Cha đẻ CCCD 051053005366 15/09/2022

6.4 MQN Đinh Thị Xuân Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Mẹ đẻ CCCD 051148006118 15/09/2022

6.5 MQN Nguyễn Thế Huynh Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Cha chồng CMND 210100634 21/11/2014

6.6 MQN Nguyễn Duy Đông Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Chồng CCCD 051088000857 14/04/2021

6.7 MQN Nguyễn Duy Phong Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Con trai Còn nhỏ

6.8 MQN Nguyễn Trần An Nhiên Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Con gái Còn nhỏ

6.9 MQN Nguyễn Duy Khang Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Con trai Còn nhỏ

6.10 MQN Trần Thanh Bình Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Anh ruột CCCD 051073008009 12/08/2021

6.11 MQN Nguyễn Thị Mai Xuân Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Chị dâu CCCD 051178007000 12/08/2021 632,076 10,900

6.12 MQN Trần Thanh Minh Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Anh ruột CCCD 051080010464 26/09/2022

6.13 MQN Nguyễn Thị Nga Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Chị dâu CCCD 025174011907 12/05/2023

6.14 MQN Trần Thanh Trung Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Em ruột CMND 212746595 23/08/2012

6.15 MQN Trương Thị Kiều An Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thanh Nga_Em dâu CCCD 051191000683 25/03/2021

7 MQN Phạm Tấn Vũ Phó tổng giám đốc CCCD 051081011333 08/12/2021 4,343 0,07

7.1 MQN Dương Thị Tịnh Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Mẹ đẻ CCCD 210295135 04/07/2013

7.2 MQN  Nguyễn Thị Điệp Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Mẹ vợ CCCD 051155012032 24/02/2023

7.3 MQN Nguyễn Thị Hà Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Vợ CCCD 051183009278 22/08/2023

7.4 MQN Phạm Nguyễn Vũ Hoàng Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Con trai CCCD 051209014601 22/08/2023

7.5 MQN Phạm Tấn Phát Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Con trai Còn nhỏ

7.6 MQN Phạm Tấn Khoa Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Anh ruột CCCD 051079001065 13/04/2021

7.7 MQN Võ Thị Phương Thảo Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Chị dâu CCCD 051184015505 12/09/2022

7.8 MQN Phạm Tấn Lực Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Em ruột CCCD 051085013934 12/06/2022

7.9 MQN Nguyễn Thị Cẩm Vân Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Em dâu CCCD 051192003582 22/06/2022

7.10 MQN Phạm Thị Mỹ Hằng Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Em ruột CCCD 051187007117 12/08/2022

7.11 MQN Nguyễn Phú Người có liên quan đến Ông Phạm Tấn Vũ_Em rể CCCD 051087007155 16/03/2022
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8 MQN Cao Văn Ca Phó tổng giám đốc CCCD 051083004993 20/08/2021

8.1 MQN Nguyễn Lê Nữ Tường Vi Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Vợ CCCD 051186009710 28/06/2021

8.2 MQN Cao Nguyễn Huy Kha Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Con trai Còn nhỏ

8.3 MQN Cao Nguyễn Nhã Uyên Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Con cái Còn nhỏ

8.4 MQN Cao Thời Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Cha ruột CCCD 051036002264 09/07/2021

8.5 MQN Nguyễn Văn Hưng Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Cha vợ CCCD 051064002365 20/04/2021

8.6 MQN Lê Thị Túy Viên Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Mẹ vợ CCCD 051165002111 28/06/2021

8.7 MQN Cao Sự Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Anh ruột CCCD 051064018526 11/08/2021

8.8 MQN Bùi Thị Miễn Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Chị dâu CCCD 051165009524 11/08/2021

8.9 MQN Cao Dề Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Anh ruột CCCD 068069002775 28/06/2021

8.10 MQN Nguyễn Thị  Ngọc Hiệp Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Chị dâu CCCD 068176002282 28/06/2021

8.11 MQN Cao Thị Nở Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Chị ruột CCCD 0511770012131 09/05/2021

8.12 MQN Nguyễn Văn Hưng Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Anh rể CCCD 051069015598 09/05/2021

8.13 MQN Cao Minh Tổng Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Anh ruột CCCD 051072012784 16/11/2021

8.14 MQN Nguyễn Thị Thu Tâm Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Chị dâu CCCD 051171012574 25/08/2021

8.15 MQN Cao Thị Điền Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Chị ruột CCCD 051174005187 11/11/2021

8.16 MQN Phạm Văn Thưng Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Anh rể CCCD 051173001840 11/11/2021

8.17 MQN Cao Văn Pho Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Anh ruột CCCD 051077007332 26/06/2021

8.18 MQN Cao Văn Pha Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Anh ruột CCCD 051080015028 02/11/2022

8.19 MQN Trần Thị Minh Thảo Người có liên quan đến Ông Cao Văn Ca_Chị dâu CCCD 051180011077 06/11/2022

9 MQN Vương Hùng Vân Phó tổng giám đốc CCCD 0510800003901 12/08/2022

9.1 MQN Ngô Thị Kiều Loan Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Vợ CCCD 051182003686 29/04/2021

9.2 MQN Vương Hùng Phong Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Con trai CCCD 051208006710 27/04/2022

9.3 MQN Vương Hùng Tuấn Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Con trai Còn nhỏ

9.4 MQN Vương Quá Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Cha ruột CCCD 051035003002 12/08/2022

9.5 MQN Nguyễn Thị Nở Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Mẹ vợ CCCD 051155007347 09/05/2021

9.6 MQN Vương Thị Phú Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Chị ruột CCCD 051156009320 11/01/2022
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9.7 MQN Vương Thị Nương Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Chị ruột CCCD 051164012133 14/08/2021

9.8 MQN Võ Toàn Chiến Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Anh rể CCCD 051060006459 14/08/2021

9.9 MQN Vương Tấn Lợi Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Anh ruột CCCD 051072018375 01/09/2021

9.10 MQN Cù Thị Thành Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Chị dâu CCCD 051174006687 01/09/2021

9.11 MQN Vương Tấn Hùng Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Anh ruột CCCD 051076015220 28/06/2021

9.12 MQN Nguyễn Thị Thuỷ Người có liên quan đến Ông Vương Hùng Vân_Chị dâu CCCD 051177019618 12/01/2022

10 MQN Lê Văn Vương Phó tổng giám đốc CCCD 051085011103 28/06/2021

10.1 MQN Lê Văn Kiệt Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _ Cha đẻ CCCD 051062010715 08/12/2021

10.2 MQN Huỳnh Thị Chiên Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Mẹ đẻ CCCD 051164013701 20/08/2021

10.3 MQN Trần Văn Quang Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Cha vợ CCCD 052064010900 09/06/2021

10.4 MQN Nguyễn Thị Thơm Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Mẹ vợ CCCD 052167005785 09/06/2021

10.5 MQN Trần Thị Diệu Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Vợ CCCD 052187016738 27/12/2021

10.6 MQN Lê Trần Khôi Nguyên Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Con trai CCCD

10.7 MQN Lê Trần Trọng Nghĩa Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Con trai CCCD

10.8 MQN Lê Văn Tuấn Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Em ruột CCCD 051089007218 22/10/2022

10.9 MQN Lê Thị Thu Thủy Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Em ruột CCCD 051197012602 27/12/2021

10.10 MQN Nguyễn Thị Kim Hoa Người có liên quan đến ông Lê Văn Vương _Em dâu CCCD 051190014302 22/10/2022

11 MQN Trần Thanh Bình Phó tổng giám đốc CCCD 051073008009 12/08/2021

11.1 MQN Trần Xuân Hoàng Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Cha ruột CCCD 051053005366 15/09/2022

11.2 MQN Đinh Thị Xuân Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Mẹ ruột CCCD 051148006118 15/09/2022

11.3 MQN Nguyễn Thanh Tám Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Cha vợ CCCD 051057006091 09/05/2021

11.4 MQN Nguyễn Thị Xuân Mai 'Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Vợ CCCD 051182015664 09/05/2021

11.5 MQN Trần Tường Vy Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Con gái CCCD 051302010098 16/08/2021

11.6 MQN Trần Quốc Huy Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Con trai CCCD 051207016312 23/05/2022

11.7 MQN Trần Thanh Minh Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Em ruột CCCD 051080010464 26/09/2022

11.8 MQN Nguyễn Thị Nga Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Cha dâu CCCD 025174011907 12/05/2023

11.9 MQN Trần Thị Thanh Nga Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Em ruột CCCD 051188009728 15/09/2022

11.10 MQN Nguyễn Duy Đông Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Em rể CCCD 051088000857 14/04/2021

11.11 MQN Trần Thanh Trung Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Em ruột CMND 212746595 23/08/2012
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11.12 MQN Trương Thị Kiều An Người có liên quan đến ông Trần Thanh Bình_Em dâu CCCD 051191000683 25/03/2021

11.13 MQN
Công ty CP Môi trường xanh 

Quảng Ngãi
Ông Trần Thanh Bình là thành viên HĐQT ĐKKD 4300808596

Cấp lần đầu: 

23/11/2017. 

Thay đổi lần thứ 

4: 10/01/2024

11.14 MQN
Công ty CP Phát triển Đầu tư 

Hợp Nhất
Ông Trần Thanh Bình là thành viên  CT HĐQT ĐKKD 4300819213

Cấp lần đầu: 

20/06/2018

Thay đổi lần thứ 

13: 12/10/2023

11.15 MQN
Công ty CP Đầu tư Thương mại 

Petro Dung Quất
Ông Trần Thanh Bình là thành viên HĐQT, Giám đốc ĐKKD 4300810806

Cấp lần đầu: 

26/12/2017

Thay đổi lần thứ 

3: 07/07/2021

11.16 MQN
Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô 

thị mới Quảng Ngãi
Ông Trần Thanh Bình là thành viên HĐQT ĐKKD 4300890696

Cấp lần đầu: 

28/07/2023

12 MQN Võ Văn Hưng Kế toán trưởng CCCD 051087001258 13/04/2021

12.1 MQN Võ Văn Tân Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Cha đẻ CCCD 051043002414 10/05/2021

12.2 MQN Võ Thị Hồng Vân Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Mẹ đẻ CCCD 051148006599 10/05/2021

12.3 MQN Nguyễn Được Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Cha vợ CCCD 051063009494 07/08/2023

12.4 MQN Nguyễn Thị Quyên Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Mẹ vợ CCCD 051163003696 22/05/2023

12.5 MQN Nguyễn Thị Mĩ Lệ Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Vợ CCCD 051187005106 10/08/2022

12.6 MQN Võ Anh Khoa Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Con trai Còn nhỏ

12.7 MQN Võ Như Quỳnh Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Con gái Còn nhỏ

12.8 MQN Võ Thị Hiệp Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Chị ruột CCCD 051168001344 09/04/2021

12.9 MQN Lê Văn Lai Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Anh rể CCCD 051065014095 27/08/2021

12.10 MQN Võ Văn Lập Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Anh ruột CCCD 051071005150 10/05/2021

12.11 MQN Nguyễn Thị Lan Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Chị dâu CCCD 051172014173 10/05/2021

12.12 MQN Võ Thị Thành Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Chị ruột CCCD 051174013308 28/06/2021

12.13 MQN Lê Văn Thu Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Anh rể CCCD 051066015329 09/08/2021
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12.14 MQN Võ Văn Danh Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Anh ruột CCCD 051076016632 10/05/2021

12.15 MQN Nguyễn Thị Mỹ Phước Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Chị dâu CCCD 051183011891 15/08/2021

12.16 MQN Võ Văn Hiền Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Anh ruột CCCD 051078011025 10/05/2021

12.17 MQN Nguyễn Thị Xuân Ba Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Chị dâu CCCD 051180008491 10/05/2021

12.18 MQN Võ Văn Nghĩa Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Anh ruột CCCD 051081001177 03/04/2021

12.19 MQN Trần Thị Thiết Người có liên quan đến Ông Võ Văn Hưng_Chị dâu CCCD 051183001541 03/04/2021

13 MQN Phạm Thị Bích Lai Trưởng Ban kiểm soát CCCD 051183012686 27/03/2023

13.1 MQN Phạm Văn Mỹ Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Cha đẻ CCCD 051055003816 20/08/2021

13.2 MQN Bùi Thị Thành Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Mẹ đẻ CCCD 051154011682 20/08/2021

13.3 MQN Phạm Thị Xuân Linh Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Mẹ chồng CCCD 051151005964 10/05/2021

13.4 MQN Huỳnh Đức Mẫn Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Chồng CCCD 051079005645 10/08/2021

13.5 MQN Huỳnh Quốc Luật Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Con trai CCCD 051208008358 17/08/2022

13.6 MQN Huỳnh Phúc Gia An Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Con trai Còn nhỏ

13.7 MQN Phạm Thế Chu Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Anh ruột CCCD 051079001098 13/04/2021

13.8 MQN Đoàn Thị Tịnh Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Chị dâu CCCD 051181001440 13/04/2021

13.9 MQN Phạm Thế Việt Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Em ruột CCCD 051085004397 06/08/2023

13.10 MQN Mai Thị Kim Hưng Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Lai_Em dâu CCCD 051188003181 22/04/2021

14 MQN Nguyễn Thị Anh Tuyến
Thành viên Ban kiểm 

soát
CCCD 051183003227 20/04/2021 3,082 0,05

14.1 MQN Nguyễn Văn Tuyên Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Cha đẻ CCCD 051050001377 20/4/2021

14.2 MQN Huỳnh Thị Mỹ Dung Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Mẹ đẻ CCCD 051154002376 20/4/2021

14.3 MQN Trương Văn Lên Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Cha chồng CMND 211118039 17/04/2012

14.4 MQN Nguyễn Thị Hồng Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Mẹ chồng CCCD 210004719 12/08/2017

14.5 MQN Trương Quang Hà Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Chồng CCCD 051082002851 22/04/2021

14.6 MQN Trương Quang Khải Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Con trai Còn nhỏ

14.7 MQN Trương Thị Kim Khuê Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Con gái Còn nhỏ

14.8 MQN Nguyễn Mỹ Tuyền Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Chị ruột CCCD 051181011026 08/12/2021

14.9 MQN Huỳnh Việt Cường Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Anh rể CCCD 051079017205 19/08/2022

14.10 MQN Nguyễn Quang Tuyển Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Anh Tuyến_Em ruột CCCD 051086008261 05/09/2021
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15 MQN Phạm Đức Cường
Thành viên Ban kiểm 

soát
CCCD 051075007258 10/05/2021 1,123 0,02

15.1 MQN Lê Văn Cầu Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Cha vợ CCCD 049055007498 21/12/2021

15.2 MQN Võ Thị Hồng Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Mẹ vợ CCCD 049154013389 02/10/2021

15.3 MQN Lê Thị Liên Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Vợ CCCD 049182001970 28/04/2021

15.4 MQN Phạm Hà Bảo Trân Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Con gái Còn nhỏ

15.5 MQN Phạm Lê Đức Hùng Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Con trai CCCD 051209014458 15/06/2023

15.6 MQN Phạm Thị Loan Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Em ruột CCCD 051177013131 12/08/2021

15.7 MQN Võ Đình Hoà Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Em rể CCCD 051075010842 12/08/2021

15.8 MQN Phạm Tấn Can Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Em ruột CCCD 051079016812 08/03/2022

15.9 MQN Nguyễn Thị Nhung Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Em dâu CCCD 051181008909 09/05/2021

15.10 MQN Phạm Thị Trâm Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Em ruột CCCD 051184012121 28/06/2021

15.11 MQN Vũ Văn Lâm Người có liên quan đến Ông Phạm Đức Cường_Em rể CCCD 031070017783 28/06/2021

16 MQN
Công ty CP Tổng Công ty Đầu 

tư Hợp Nghĩa
Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty ĐKKD 4300858170

Cấp lần đầu: 

01/10/2020. 

Thay đổi lần thứ 

3: 6/9/2022

2,608,257 50,81

17 MQN
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Thương mại Trần Gia Hân
Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty ĐKKD 4300793484

Cấp lần đầu ngày 

20/01/2021

Cấp lần thứ 10 

ngày 3/4/2023

18 MQN
Công ty CP Môi trường xanh 

Quảng Ngãi
Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty ĐKKD 4300808596

Cấp lần đầu: 

23/11/2017. 

Thay đổi lần thứ 

4: 10/01/2024

19 MQN
Công ty CP Phát triển Đầu tư 

Hợp Nhất
Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty ĐKKD 4300819213

Cấp lần đầu: 

20/06/2018

Thay đổi lần thứ 

13: 12/10/2023
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20 MQN
Công ty CP Đầu tư Thương mại 

Petro Dung Quất
Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty ĐKKD 4300810806

Cấp lần đầu: 

26/12/2017

Thay đổi lần thứ 

3: 07/07/2021

21 MQN
Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô 

thị mới Quảng Ngãi
Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty ĐKKD 4300890696

Cấp lần đầu: 

28/07/2023

Người lập biểu


